
THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC
TRƯỜNG: TH ĐỖ NGỌC DU

MỤC LỤC TREO TƯỜNG

KHOA HỌC THƯỜNG

THỨC 



NĂM HỌC: 2022-2023



1

STT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản Năm xuất bản Số cuốn Thư mục Ký hiệu
phân loại

1 Khám phá và sáng tạo Trung tâm sáng tạo Các nhà xuất
bản khác 2016 1 001

2 Bách khoa tri thức co trẻ em Bùi Thị Hường Các nhà xuất
bản khác 2012 1 001

3 Khám phá bí ẩn khoa học Hình Đào Mỹ thuật 2012 1 001

4 Tri thức bách khoa cho trẻ Nguyễn Huy Thắng Kim Đồng 2010 1 001

5 10 vạn câu hỏi vì sao khám
phá thế giới động vật Tôn Nguyên Vĩ Thanh Hóa 2022 4 001

6 10 vạn câu hỏi vì sao khám
phá trái đất Tôn Nguyên Vĩ Thanh niên 2022 4 001

7 10 vạn câu hỏi vì sao khám
phá động vận thời tiền sử Tôn Nguyên Vĩ Thanh niên 2022 2 001

8 10 vạn câu hỏi vì sao khám
phá thế giới bầu trời 2 Tôn Nguyên Vĩ Thanh niên 2022 2 001

9
10 vạn câu hỏi vì sao khám
phá động vật bay trên bầu
trời 1

Tôn Nguyên Vĩ Thanh niên 2022 2 001

10 10 vạn câu hỏi vì sao khám
phá thế giới thực vật Tôn Nguyên Vĩ Thanh Hóa 2022 4 001

11 10 vạn câu hỏi tại sao khoa
học quanh ta 2 Tôn Nguyên Vĩ Thanh niên 2022 2 001

12 10 vạn câu hỏi vì sao khoa
học quanh ta 1 Tôn Nguyên Vĩ Thanh niên 2022 2 001

13 10 vạn câu hỏi vì sao khám
phá cơ thể người Tôn Nguyên Vĩ Thanh niên 2022 2 001

14 10 vạn câu hỏi vì sao vật lý
vui Tôn Nguyên Vĩ Thanh niên 2022 2 001

15 10 vạn câu hỏi tại sao khám
phá thế giới đại dương Tôn Nguyên Vĩ Thanh niên 2022 2 001

16 10 vạn câu hỏi vì sao khám
phá thế giới vi sinh vật Tôn Nguyên Vĩ Thanh niên 2022 2 001

17 10 vạn câu hỏi vì sao cuộc
sống muôn màu Tôn Nguyên Vĩ Thanh niên 2022 2 001

18 10 vạn câu hỏi vì sao hóa học
vui Tôn Nguyên Vĩ Thanh niên 2022 4 001

19 10 vạn câu hỏi vì sao khám
phá thế giới động vật Tôn Nguyên Vĩ Thanh niên 2022 2 001

20 10 vạn câu hỏi vì sao các
hiện tượng tự nhiên Tôn Nguyên Vĩ Thanh niên 2022 2 001
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21 10 vạn câu hỏi vì sao khá phá
thế giới đại dương Tôn Nguyên Vĩ Thanh niên 2022 2 001

22 10 vạn câu hỏi vì sao vũ trụ
thần bí

Nguyễn Thị Kim
Thu Thanh niên 2022 4 001

23 Đúng là tết Bùi Phương Tâm Kim Đồng 2021 2 001

24 Gió và mặt trời Nguyễn Tiến Thăng Thanh niên 2021 2 001

25 Sư tử và chuột Nguyễn Tiến Thăng Thanh niên 2021 2 001

26 Kiến bồ câu Nguyễn Tiến Thăng Thanh niên 2021 2 001

27 Các nước trên thế giới Nguyễn Thị Dung Hà Nội 2020 2 001

28 Quả địa cầu Hoàng Hiếu Nhân Kim Đồng 2016 5 001

29 Thế giới qua con mắt trẻ thơ
con người Thái Quỳnh Văn hóa -

Thông tin 2009 3 001

30 Bí ẩn quanh em Trần Trung Tính Các nhà xuất
bản khác 2019 4 001

31 10 vạn câu hỏi vì sao Đặng Minh Dũng Thanh niên 2017 7 001

32 Thư viện tri thức Thanh Ngân Đại học Quốc
gia Hà Nội 2016 9 001

33 Hỏi gì đáp nấy T19 Nguyễn Dũng Lân Các nhà xuất
bản khác 2010 4 001

34 Hỏi gì đáp nấy T18 Nguyễn Dũng Lân Các nhà xuất
bản nước ngoài 2010 3 001

35 Hỏi gì đáp nấy T16 Nguyễn Dũng Lân Các nhà xuất
bản khác 2009 1 001

36 Hỏi gì đáp nấy T15 Nguyễn Dũng Lân Các nhà xuất
bản khác 2007 5 001

37 Hỏi gì đáp nấy T14 Nguyễn Dũng Lân Các nhà xuất
bản khác 2007 5 001

38 Hỏi gì đáp nấy T13 Nguyễn Dũng Lân Các nhà xuất
bản khác 2007 1 001

39 Hỏi gì đáp nấy T6 Nguyễn Dũng Lân Các nhà xuất
bản khác 2007 3 001

40 Cái đuôi không chỉ đuổi ruồi Trần Nhật Mỹ Kim Đồng 2012 9 001
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41 DADRRW XI và các nhà
khoa học Vũ Minh Tú Các nhà xuất

bản khác 2016 5 001

42 Tàu hỏa Vũ Minh Tú Các nhà xuất
bản khác 2015 5 001

43 Đội quân la mã Phan Trần Hồng
Hạnh Phụ Nữ 2015 7 001

44 Cá Voi và cá heo Phan Trần Hồng
Hạnh Phụ Nữ 2015 5 001

45 Cá mập Phan Trần Hồng
Hạnh Phụ Nữ 2015 5 001

46 Hiệp sĩ Phan Trần Hồng
Hạnh Phụ Nữ 2015 5 001

47 Xác ướp kim tự tháp Sam Ta Plin Phụ Nữ 2015 9 001

48 Các loài sâu bọ Rosre Dick1s Phụ Nữ 2015 5 001

49 Các loài chim Gilian Dohrty Phụ Nữ 2015 4 001

50 Các loài mèo lớn Thanh Hường Kim Đồng 2015 5 001

51 Vũ trụ Thanh Hường Phụ Nữ 2015 5 001

52 Thiên văn học Phùng Tố Lâm Thế Giới 2017 5 001

53 Tri thức bách khoa 4 Bùi Việt Kim Đồng 2007 10 001

54 Tri thức bách khoa 3 Bùi Việt Kim Đồng 2007 12 001

55 Tri thức bách khoa 2 Bùi Việt Kim Đồng 2007 10 001

56 Tri thức bách khoa 1 Bùi Việt Kim Đồng 2007 8 001

57 Thế giới động thực vật Ban Biên Tập Kim Đồng 2011 14 001

58 Cuộc sống quanh ta Ban Biên Tập Kim Đồng 2011 10 001

59 Bí ẩn cơ thể người Ban Biên Tập Kim Đồng 2011 12 001

60 Bí mật bầu trời sao Văn Phàm Kim Đồng 2020 12 001
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61 Bí mật của tự nhiên Q3 Nhiều tác giả Kim Đồng 2019 5 001

62 Bí mật của tự nhiên Q2 Nhiều tác giả Kim Đồng 2019 5 001

63 Bí mật của tự nhiên Q1 Nhiều tác giả Kim Đồng 2019 5 001

64 Tìm về các quốc gia Q2 Nhiều tác giả Kim Đồng 2019 5 001

65 Bách khoa tri thức bằng tranh Nhiều Tác giả Các nhà xuất
bản khác 2015 1 001

66 Những câu hỏi lý thú Q1 Ngô Thị Thúy Hồng Mỹ thuật 2022 1 001

67 Tiếng gọi của hoang dã Trần Tuyết Mai Văn học 2022 2 001

68
Những bí mật kỳ diệu dành
cho học sinh bí mật thoát
thân của động vât

Tôn Nguyên Vĩ Thế Giới 2022 2 001

69
Những bí mật kỳ diệu dành
cho học sinh bí mật cơ thể
người

Tôn Nguyên Vĩ Thế Giới 2022 2 001

70
Những bí mật kỳ diệu dành
cho học sinh khám phá thế
giới vi sinh vật

Tôn Nguyên Vĩ Thế Giới 2022 2 001

71
Những bí mật kỳ diệu dành
cho học sinh vật lý với cuộc
sống

Tôn Nguyên Vĩ Thế Giới 2022 2 001

72
Những bí mật kỳ diệu dành
cho học sinh vật lý với cuộc
sống

Tôn Nguyên Vĩ Thế Giới 2022 2 001

73
Những bí mật kỳ diệu dành
cho học sinh tìm hiểu thế giới
robot

Tôn Nguyên Vĩ Thế Giới 2022 2 001

74
Những bí mật kỳ diệu dành
cho học sinh những phát
minh thú vị trong cuộc sống

Tôn Nguyên Vĩ Thế Giới 2022 2 001

75
Những bí mật kỳ diệu dành
cho học sinh tìm hiểu về
phương tiện giao thông

Tôn Nguyên Vĩ Thế Giới 2022 2 001

76
Những bí mật kỳ diệu dành
cho học sinh khám phá thế
giới côn trùng

Tôn Nguyên Vĩ Thế Giới 2022 2 001

77
Những bí mật kỳ diệu dành
cho học sinh các laoif động
vật nguy hiểm

Tôn Nguyên Vĩ Mỹ thuật 2022 2 001

78 Khám phá bí ẩn về vũ trụ Hình Đào Mỹ thuật 2012 1 001

79 Khám phá bí ẩn về trái đất Hình Đào Mỹ thuật 2012 1 001

80 Khám phá bí ẩn nhân loại Hình Đào Mỹ thuật 2012 2 001
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81 88 câu chuyện về những
khám phá kỳ bí Thanh Nga Mỹ thuật 2012 1 001

82 88 câu chuyện về những phát
minh vĩ đại (cũ) Phạm Nhàn Mỹ thuật 2012 1 001

83 khám phá thế giới khoa hoc Ngụy Thị Liễu Đại học Bách
khoa Hà Nội 2010 2 001

84 Bí ẩn của vũ trụ Ban Biên Tập Từ điển bách
khoa 2010 2 001

85 Bách khoa tri thức cho trẻ em Đặng Ngọc Các nhà xuất
bản khác 2012 1 001

86 Bách khoa tri thức dành cho
thiếu nhi vũ trụ và trái đất Ngọc Khánh Mỹ thuật 2016 1 001

87 Bách khoa tri thức dành cho
thiếu nhi động vật và thực vật Ngọc Khánh Mỹ thuật 2010 1 001

88 Bách khoa tri thức dành cho
thiếu nhi xã hội cuộc sống Ngọc Khánh Mỹ thuật 2010 1 001

89
Bách khoa tri thức dành cho
thiếu nhi khoa học và kỹ
thuật

Ngọc Khánh Mỹ thuật 2010 1 001

90 Học theo lời dạy của thánh
để thay đổi Thái Lễ Húc Hồng Đức 2015 1 001

91 Vũ trụ rộng lớn Cao Chi Thế Giới 2016 1 001

92 55 cách để sử dụng tốt ngôn
ngữ cơ thể Nguyễn Thu Hương Đại học sư

phạm 2015 1 001

93 Khám phá thế giới côn trùng
và thực vật Hà Thị Anh Hà Nội 2020 1 001

94 Lạc trên hoang đảo An Lạc Mỹ thuật 2016 1 001

95 Khám phá bí ấn thế giới tự
nhiên Nhiều Tác giả Mỹ thuật 2016 1 001

96
10 vạn câu hỏi vì sao dành
cho thiếu nhi mặt trời, mặt
trăng và gió mưa

Trịnh Diên Tuệ Phụ Nữ 2017 1 001

97
10 Vạn cấu hỏi vì sao dành
cho thiếu nhi Đôi mắt, mồ
hôi và giấc mơ

Trịnh Diên Tuệ Phụ Nữ 2017 2 001

98
10 vạn câu hỏi vì sao dành
cho thiếu nhi đại dương, sông
ngòi và núi cao

Trịnh Diên Tuệ Phụ Nữ 2017 1 001

99
10 vạn câu hỏi vì sao dành
cho thiếu nhi ô tô tên lửa và
người máy

Trịnh Diên Tuệ Phụ Nữ 2017 1 001

100 101 điều em muốn biết 2 Lưu Sương Mỹ thuật 2018 2 001
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101 101 điều em muốn biết 1 Lưu Sương Thế Giới 2017 1 001

102 Thư viện tri thức bách khoa
khám phá thế giới tự nhiên Hoàng Tín Nhiên Mỹ thuật 2018 2 001

103
Thư viện tri thức bách khoa
những câu chuyện ly kỳ, thần
kỳ

Thùy Linh Mỹ thuật 2018 1 001

104 Thư viện tri thức bách khoa
những điều kỳ thú về trái đất Ôn Gia Thắng Mỹ thuật 2018 2 001

105
Thư viện tri thức bách khoa
những câu chuyện thiên văn
thú vị

Lâm Lâm Mỹ thuật 2018 2 001

106 101 điều em muốn biết địa lý
tự nhiên 1 Lưu Sương Các nhà xuất

bản khác 2014 1 001

107 100 Chuyện kỳ lạ về các
nước trên thế giới Quốc Vinh Văn hóa -

Thông tin 2011 1 001

108 Thế giới bí ẩn những điều em
muốn biết Hà Thị Anh Đại học Quốc

gia Hà Nội 2018 4 001

109 Hỏi đáp về những cánh rừng
và vườn Quốc Gia VN Đậu Xuân Luân Quân đội nhân

dân 2009 3 001

110 Khám phá cuộc sống Đức Huy Văn hóa Sài
gòn 2009 1 001

111 Bách khoa tri thức cho em
999 câu hỏi tại sao Hoàng Thị Thiệu Văn hóa -

Thông tin 2005 1 001

112 Chúng em tìm hiểu khoa học Vũ Thu Vân Văn hóa -
Thông tin 2006 1 001

113 Bách khoa phụ nữ trẻ Tâm Vũ - Huyền Ly Văn hóa -
Thông tin 2008 1 001

114 Khám phá tri thức Thu Trang Đại học Quốc
gia Hà Nội 2016 1 001

115 Bách khoa tri thức co trẻ em Nguyễn Thị Nga Các nhà xuất
bản khác 2012 1 001

116 Bí ẩn của vũ trụ Ban Biên Tập Từ điển bách
khoa 2010 2 001

117 Khám phá thế giới khoa học Nguyễn Thị Liễu Hà Nội 2010 2 001

118 Khám phá bí ẩn về trái đất Hình Đào Mỹ thuật 2012 1 001

119 Khám phá bí ẩn về vũ trụ Hình Đào Mỹ thuật 2012 1 001

120 Khám phá bí ẩn và nhân loại Hình Đào Mỹ thuật 2012 2 001
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121 Khám phá bí ẩn về động vật Hình Đào Mỹ thuật 2022 2 001

122 Tại sao và như thế nào Thu Hương Các nhà xuất
bản khác 2018 3 Sách tac pham van

học VĐ2

123 108 truyện kể hay nhất về
các loài vật Trần Hạnh Thanh niên 2017 5 VĐ2


